
PHỤ LỤC
TRIỂN KHAI CẢI THIỆN, NÂNG CAO CHỈ SỐ XANH (PGI) CẤP TỈNH NĂM 2026

VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
(Kèm theo Kế hoạch số:  18 /KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2026  của UBND tỉnh Lạng Sơn)

STT CHỈ SỐ THÀNH PHẦN CƠ QUAN CHỦ TRÌ
THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP
THỰC HIỆN

I CSTP 1. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và thiên tai

1 Chất lượng môi trường tốt hoặc rất tốt (%) Sở Nông nghiệp và Môi trường

 - Công an tỉnh; Báo và Phát thanh, Truyền hình
Lạng Sơn; các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các
xã, phường;
 - Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ.

2 Không ô nhiễm hoặc ít ô nhiễm (% đồng ý) Sở Nông nghiệp và Môi trường

 - Công an tỉnh; Báo và Phát thanh, Truyền hình
Lạng Sơn; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các
xã, phường;
 - Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ.

3 Doanh nghiệp không bị ảnh hưởng bởi mức độ ô nhiễm
(% DN đồng ý)

Sở Nông nghiệp và Môi trường;
UBND cấp xã

  - Công an tỉnh; Báo và Phát thanh, Truyền hình
Lạng Sơn; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các
xã, phường.
 - Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ.

4 Tình trạng doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường tại địa
phương là phổ biến  (% đồng ý) Sở Nông nghiệp và Môi trường

  - Công an tỉnh; Báo và Phát thanh, Truyền hình
Lạng Sơn; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các
xã, phường;
 - Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ.
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5 Chất lượng dịch vụ: Cung cấp nước sạch
 - Sở Xây dựng (nước sạch đô thị);
 - Sở Nông nghiệp và Môi trường
(cấp nước sạch nông thôn).

 - Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn;
- Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn;
 - UBND các xã, phường.

6 Chất lượng dịch vụ: xử lý chất thải tại các khu/cụm công
nghiệp

 - Ban Quản lý Khu kinh tế cửa
khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (quản
lý việc xử lý chất thải tại các Khu
công nghiệp);
 - Sở Công Thương (quản lý việc
xử lý chất thải tại các Cụm công
nghiệp).

 - Sở Nông nghiệp và Môi trường;
 - Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn;
 - UBND các xã, phường chỉ đạo các đơn vị hoạt
động dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý chất thải
rắn sinh hoạt đóng trên địa bàn

7 Doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn do thiên tai,
biến đổi khí hậu (%)

Sở Nông nghiệp và Môi trường
tham mưu cho Ban Chỉ huy phòng,
chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn tỉnh Lạng Sơn rà soát.

Công an tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Báo
và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn; các Sở, ban,
ngành liên quan; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; UBND
các xã, phường phối hợp rà soát gửi Sở Nông nghiệp
và Môi trường tổng hợp chung.

8 Nhận định: Thiên tai ảnh hưởng tiêu cực đến doanh
nghiệp trong 2 năm qua (% đồng ý)

Sở Nông nghiệp và Môi trường
tham mưu cho Ban Chỉ huy phòng,
chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn tỉnh Lạng Sơn rà soát.

Công an tỉnh; Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng
Sơn; Đài khí tượng Thuỷ văn tỉnh; Sở Nông nghiệp
và Môi trường; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND
các xã, phường phối hợp rà soát gửi Sở Nông nghiệp
và Môi trường tổng hợp chung

9 Nhận định: Dễ tiếp cận thông tin về thời tiết, khí tượng
thủy văn (% đồng ý) Đài khí tượng Thủy văn tỉnh

 - Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn;
 - Sở Nông nghiệp và Môi trường;
 - UBND các xã, phường.

STT CHỈ SỐ THÀNH PHẦN CƠ QUAN CHỦ TRÌ
THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP
THỰC HIỆN
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10 Nhận định: Chất lượng cơ sở hạ tầng đủ tốt để phòng
ngừa thiên tai (% đồng ý)  Sở Nông nghiệp và Môi trường

 - Đài khí tượng Thủy văn tỉnh; Báo và Phát thanh,
Truyền hình Lạng Sơn;
 - Công an tỉnh, Sở Xây dựng; các Sở, ban, ngành
liên quan;
 - UBND các xã, phường.

11 Nhận định: Chính quyền địa phương thường xuyên cảnh
báo trước khi thiên tai xảy ra (%) Đài khí tượng Thuỷ văn tỉnh

 - Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn;
 - Sở Nông nghiệp và Môi trường;
 - UBND các xã, phường.

12 Nhận định: Hạ tầng giao thông được khôi phục nhanh
chóng sau thiên tai (% đồng ý Sở Xây dựng

 - Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn;
 - Công an tỉnh; các Sở, ban, ngành liên quan;
 - UBND các xã, phường.

13 Nhận định: Các hạ tầng cơ bản được cung cấp nhanh
chóng sau thiên tai (%)

 Sở Nông nghiệp và Môi trường;
Sở Xây dựng; Sở Công Thương

 - Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn;
 - Công an tỉnh; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các xã,
phường; các đơn vị cung ứng dịch vụ viễn thông
(Viễn Thông Lạng Sơn), nước sạch (Công ty cổ phần
cấp thoát nước Lạng Sơn), điện lực (Công ty Điện
lực Lạng Sơn) có liên quan.

14 Nhận định: Chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ khắc
phục thiệt hại sau thiên tai (%)

Sở Nông nghiệp và Môi trường
tham mưu cho Ban Chỉ huy phòng,
chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn tỉnh Lạng Sơn rà soát.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn; Công an
tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường; các Sở, ban,
ngành liên quan; UBND các xã, phường phối hợp rà
soát gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp
chung

STT CHỈ SỐ THÀNH PHẦN CƠ QUAN CHỦ TRÌ
THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP
THỰC HIỆN
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15 Tỷ lệ xã, phường có hoạt động thu gom rác thải hàng
ngày (TCTK, %)

UBND các xã, phường chủ trì chỉ
đạo các đơn vị hoạt động dịch vụ
thu gom, vận chuyển xử lý chất
thải rắn sinh hoạt đóng trên địa bàn
quản lý

Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Báo
và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn.

II CSTP 2. Đảm bảo tuân thủ

1 Chính quyền xử phạt doanh nghiệp gây ô nhiễm (%
đồng ý)

Sở Nông nghiệp và Môi trường;
UBND các xã, phường

 - Công an tỉnh; Báo và Phát thanh, Truyền hình
Lạng Sơn; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các
xã, phường;
 - Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ.

2 Chính quyền nhanh chóng khắc phục sự cố môi trường
(% đồng ý)

Sở Nông nghiệp và Môi trường;
UBND các xã, phường

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Báo và Phát
thanh, Truyền hình Lạng Sơn; các Sở, ban, ngành
liên quan;  UBND các xã, phường; các đơn vị hoạt
động sản xuất, kinh doanh liên quan

3 Chính quyền có giải pháp để phòng ngừa ô nhiễm (%
đồng ý)

Sở Nông nghiệp và Môi trường;
UBND các xã, phường

 - Công an tỉnh; Báo và Phát thanh, Truyền hình
Lạng Sơn; các Sở, ban, ngành liên quan.
 - Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ và cá nhân có liên quan.

4 Tỷ lệ doanh nghiệp bị xử phạt do gây ô nhiễm môi
trường (%)

Sở Nông nghiệp và Môi trường;
Công an tỉnh; UBND các xã,
phường

 - Thanh tra tỉnh; Báo và Phát thanh, Truyền hình
Lạng Sơn; các Sở, ban, ngành liên quan.
 - Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ và cá nhân có liên quan.

STT CHỈ SỐ THÀNH PHẦN CƠ QUAN CHỦ TRÌ
THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP
THỰC HIỆN
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5 Thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
còn phiền hà (%) Thanh tra tỉnh

 - Công an tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường; các
Sở, ban, ngành liên quan; UBND các xã, phường.
 - Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ và cá nhân có liên quan.

6 Tỷ lệ doanh nghiệp đón tiếp đoàn thanh, kiểm tra môi
trường (%)

 Sở Nông nghiệp và Môi trường;
Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh;
UBND các xã, phường

- Các sở, ban, ngành liên quan;
 - Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ.

7 Trả chi phí không chính thức cho thanh tra môi trường
(% DN) Công an tỉnh

 - Thanh tra tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường;
các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các xã,
phường.
 - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
 - Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ và cá nhân có liên quan.

8 Thanh, kiểm tra môi trường được phối hợp liên ngành
(% đồng ý)

Sở Nông nghiệp và Môi trường;
Công an tỉnh

 - Thanh tra tỉnh; các Sở, ban, ngành liên quan;
UBND các xã, phường.
 - Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ và cá nhân có liên quan.

9 Việc thanh, kiểm tra môi trường được thực hiện công
bằng (% đồng ý)

Sở Nông nghiệp và Môi trường;
Thanh tra tỉnh

 - Các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các xã,
phường.
  - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
 - Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ và cá nhân có liên quan.

10 Thanh, kiểm tra môi trường góp phần giải quyết ô
nhiễm và rủi ro thiên tai (% đồng ý)

Sở Nông nghiệp và Môi trường;
Thanh tra tỉnh

 - Các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các xã,
phường.
  - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
 - Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ và cá nhân có liên quan.

STT CHỈ SỐ THÀNH PHẦN CƠ QUAN CHỦ TRÌ
THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP
THỰC HIỆN
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11 Tỷ lệ KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu
chuẩn (TCTK, %)

 - Ban Quản lý Khu kinh tế cửa
khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (quản
lý việc xử lý nước thải tại các Khu
công nghiệp);
 - Sở Công Thương (quản lý việc
xử lý nước thải tại các Cụm công
nghiệp).

 - Sở Nông nghiệp và Môi trường; Báo và Phát
thanh, Truyền hình Lạng Sơn; các Sở, ban, ngành
liên quan; UBND các xã, phường.
  - Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ và cá nhân có liên quan.

III CSTP 3. Thúc đẩy thực hành Xanh

1 Ưu tiên mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp xanh
(%)

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của
tỉnh; UBND cấp xã  - Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh,

dịch vụ và cá nhân có liên quan.

2 Sẵn sàng trả giá cao hơn khi mua hàng hóa, dịch vụ của
doanh nghiệp “xanh” (% DN)

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của
tỉnh; UBND cấp xã  - Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh,

dịch vụ và cá nhân có liên quan.

3 Số hoạt động đầu tư xanh doanh nghiệp thực hiện trong
2 năm gần nhất Sở Tài chính

 - Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Môi trường;
Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch
tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng
- Lạng Sơn; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND
các xã, phường;
 - Các doanh nghiệp có liên quan.

4 Số hoạt động đầu tư xanh đã từng triển khai từ nhiều
năm trước Sở Tài chính

 - Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Môi trường;
Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch
tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng
- Lạng Sơn; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND
các xã, phường;
 - Các doanh nghiệp có liên quan.

STT CHỈ SỐ THÀNH PHẦN CƠ QUAN CHỦ TRÌ
THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP
THỰC HIỆN
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5 Tỷ lệ doanh nghiệp có đầu tư xanh trong 2 năm gần nhất
(%) Sở Tài chính

 - Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Môi trường;
Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch
tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng
- Lạng Sơn; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND
các xã, phường;
 - Các doanh nghiệp có liên quan.

6 Tỷ lệ doanh nghiệp đã từng đầu tư xanh từ nhiều năm
trước (%) Sở Tài chính

 - Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Môi trường;
Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch
tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng
- Lạng Sơn; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND
các xã, phường;
 - Các doanh nghiệp có liên quan.

7 Tỷ lệ chi phí đầu tư xanh so với tổng chi phí vận hành
(%) Sở Công Thương

 - Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Môi trường;
Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch
tỉnh; Sở Tài chính; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa
khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; các Sở, ban, ngành
liên quan; UBND các xã, phường;
 - Các doanh nghiệp có liên quan.

8 Doanh nghiệp được CQNN hướng dẫn QĐPL về BVMT
(%) Sở Nông nghiệp và Môi trường

 - Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -
Lạng Sơn; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các
xã, phường.
 - Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ và cá nhân có liên quan.

STT CHỈ SỐ THÀNH PHẦN CƠ QUAN CHỦ TRÌ
THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP
THỰC HIỆN
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9 Quy định pháp luật là yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy
xanh hóa (%) Sở Công Thương

 - Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ban
Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng
Sơn;
 - Các Sở, ban, ngành liên quan; UBND cấp xã;
 - Các doanh nghiệp có liên quan.

10 Không đầu tư xanh vì thiếu quy định pháp luật ràng
buộc (%) Sở Công Thương

 - Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ban
Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng
Sơn;
 - Các Sở, ban, ngành liên quan;  UBND cấp xã;
 - Các doanh nghiệp có liên quan.

IV CSTP 4. Chính sách khuyến khích và dịch vụ hỗ trợ

1 Hưởng ưu đãi chính sách khi đầu tư xanh (%) Sở Tài chính

 - Sở Công Thương; Trung tâm Xúc tiến đầu tư,
Thương mại và Du lịch tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi
trường; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng
Đăng - Lạng Sơn;
 - Các sở, ban, ngành liên quan; UBND các xã,
phường;
 - Các doanh nghiệp có liên quan.

2 Không đầu tư xanh vì thiếu năng lực và nguồn lực (%) Sở Tài chính

 - Sở Công Thương; Trung tâm Xúc tiến đầu tư,
Thương mại và Du lịch tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi
trường; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng
Đăng - Lạng Sơn;
 - Các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các xã,
phường;
 - Các doanh nghiệp có liên quan.

STT CHỈ SỐ THÀNH PHẦN CƠ QUAN CHỦ TRÌ
THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP
THỰC HIỆN
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3 Hưởng lợi từ dịch vụ tư vấn quản lý môi trường khi đầu
tư xanh (%) Sở Nông nghiệp và Môi trường

 - Sở Công Thương; Sở Tài chính;Trung tâm Xúc
tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; Ban Quản
lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn;
 - Các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các xã,
phường;
 - Các doanh nghiệp có liên quan.

4 Hưởng lợi từ dịch vụ đào tạo khi đầu tư xanh (%) Sở Nông nghiệp và Môi trường

 - Sở Công Thương; Sở Tài chính; Trung tâm Xúc
tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; Ban Quản
lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn;
 - Các Sở, ban, ngành liên quan; UBND cấp xã;
 - Các doanh nghiệp có liên quan.

5 Không đầu tư xanh vì thiếu nhận thức về lĩnh vực
này(%)

Trung tâm Xúc tiến đầu tư,
Thương mại và Du lịch tỉnh

 - Sở Công Thương; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp
và Môi trường; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu
Đồng Đăng - Lạng Sơn;
 - Các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các xã,
phường;
 - Các doanh nghiệp có liên quan.

6 Tỷ lệ doanh nghiệp trong lĩnh vực ngành về bảo vệ môi
trường (%) Sở Tài chính

 - Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Môi trường;
Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch
tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng
- Lạng Sơn;
 - Các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các xã,
phường;
 - Các doanh nghiệp có liên quan.

Ghi chú: viết tắt "CSTP": Chỉ số thành phần.

STT CHỈ SỐ THÀNH PHẦN CƠ QUAN CHỦ TRÌ
THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP
THỰC HIỆN
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